
CHUYÊN ĐỀ CHUYỂN ĐỘNG NÉM 
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 
1. Khảo sát chuyển động của vật ném xiên.
	Chọn hệ quy chiếu Oxy như hình vẽ
Thời điểm ban đầu 
Chiếu lên trục ox có
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Chiếu lên trục oy có
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Xét tại thời điểm t có 
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Chiếu lên trục ox có
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Chiếu lên trục oy có
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Rút t ở (3) thay vào (4) ta có: 
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Đây là phương trình quỹ đạo của vật
Xác định tầm bay cao cảu vật rút t ở với phương trình v ở 
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  ta có
Vì lên đến độ cao cực đại nên 
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Thay (6) vào (4) với phương trình y ta có 
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Chú ý: nếu h = 0 thì 
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Xác định tầm bay xa ta có: khi trở về mặt đất y = 0
Xét phương trình y ở ( 4) 
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Rồi thay t vào phương trình ( 3 ) tính ra x chính là tầm xa
Chú ý : nếu h = 0 ta có 
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Xác định vận tốc khi cạm đất 
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 2. Khảo sát chuyển động của vật ném ngang.
a. Chọn hệ quy chiếu Oxy với O là mặt đất
	+ Trên trục Ox ta có : ax = 0 ; vx = vo ; x = vot
+ Trên trục Oy ta có : 
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Dạng của quỹ đạo và vận tốc của vật.
  Phương trình quỹ đạo : 
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Vận tốc của vật khi chạm đất : v = [image: image17.wmf]2
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Thời gian chuyển động
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Tầm ném xa. L = xmax = vot = vo
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b; Chọn hệ quy chiếu Oxy với O là vị trí ném:
	+ Trên trục Ox ta có : ax = 0 ; vx = vo ; x = vot
+ Trên trục Oy ta có : ay = g ; vy = gt ; y = [image: image22.wmf]2
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Dạng của quỹ đạo và vận tốc của vật.
  Phương trình quỹ đạo :
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  Vận tốc của vật khi chạm đất : 
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Thời gian chuyển động 
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Tầm ném xa L = xmax = vot = vo
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TỔNG HỢP LÝ THUYẾT
Câu 1. Một vật có khối lượng M, được ném ngang với vận tốc ban đầu V ở độ cao h. Bỏ qua sức cản không khí. Tầm bay xa của vật phụ thuộc vào 
A. M và v. 


B. M và h.


C. V và h.


D. M, V và h. 
	Câu 2. Trong hình vẽ sau, gia tôc của vật tại đỉnh I có
A. hướng ngang theo chiều từ H đến I.
B. hướng ngang theo chiều từ I đến H. 
C. hướng thẳng đứng xuống dưới.
D. hướng thẳng đứng lên trên.
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Câu 3. Quỹ đạo chuyển động của vật ném ngang là một 
A. đường tròn.

B. đường thẳng

C. đường xoáy ốc

 D. nhánh parabol.
	Câu 4. Một vật ném nghiêng có quỹ đạo như hình vẽ. Tầm bay xa của vật là khoảng cách giữa
A. điểm ném và điểm cao nhất của quỹ đạo.
B. điểm cao nhất của quỹ đạo và điếm rơi.
C. điểm cao nhất của quỹ đạo và điểm có gia tốc bằng 0.
D. điểm ném và điểm rơi trên mặt đất.
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	Câu 5. Một vật ném nghiêng có quỹ đạo như hình vẽ. Tầm bay cao của một vật ném xiên là đoạn
A. IK.


B. OH. 



C. OK. 


D. OI.
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Câu 6. Quả cầu I có khối lượng gấp đôi quả cầu II. Cùng một lúc tại độ cao h, quả cầu I được thả rơi còn quả cầu II được ném theo phương ngang. Bỏ qua sức cản không khí. Chọn phát biểu đúng?
A. Quả cầu I chạm đất trước  
B. Quả cầu II chạm đất trước 
C. Cả hai quả cầu I và II chạm đất cùng một lúc 
D. Quả cầu II chạm đất trước, khi nó được ném với vận tốc đủ lớn.
Câu 7. Từ trên một máy bay đang chuyển động đều theo phương nằm ngang, người ta thả một vật rơi xuống đất. Bỏ qua sức cản của không khí. Nhận xét nào sau đây là sai?
A. Người quan sát đứng trên mặt đất nhìn thấy quỳ đạo của vật là một phần của Parabol.
B. Người quan sát đứng trên máy bay nhìn thấy quỹ đạo của vật là một phần của Parabol.
C. Người quan sát đứng trên máy bay nhìn thấy quỹ đạo của vật là một đường thẳng đứng.
D. Vị trí chạm đất ở ngay phía dưới máy bay theo phương thẳng đứng.
Câu 8. Trong chuyển động ném ngang, gia tốc của vật tại một vị trí bất kỳ luôn có đặc điểm là hướng theo
A. phương ngang, cùng chiều chuyển động.
B. phương ngang, ngược chiều chuyển động
C. phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên trên.
D. phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới.
Câu 9. Một phi công lái một máy bay trực thăng đang lên thẳng đứng với vận tốc không đổi 
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 . Đột nhiên trong khi bốc thẳng lên, phi công làm rơi cây một cây bút ra cửa sổ ,bỏ qua sức cản của không khí. Cây bút sẽ:
A. Cây bút chuyển động sang phương ngang rồi rơi xuống nhanh dần 
B. Hoàn toàn không đi lên nhưng ngay lập tức bắt đầu đi xuống đất.
C. Di chuyển xuống với vận tốc không đổi.
D. Ban đầu bay lên với vận tốc 
[image: image32.wmf]0
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 , sau đó tốc độ giảm dần và dừng lại và cuối cùng đi xuống với tốc độ tăng dần.
Câu 10. Một pháo sáng được thả ra từ máy bay đang bay đều theo phương thẳng nằm ngang. Bỏ qua sức cản của không khí , pháo sáng sẽ chuyển động ra sao?
A. Bay phía sau máy bay trên cùng mặt ngang.
B. Giữ thẳng đứng dưới máy bay
C. Di chuyển phía trước máy bay trên cùng mặt ngang
D. Phụ thuộc vào độ nhanh theo mặt ngang của máy bay.
Câu 11. Một vật được nắm theo phương ngang từ độ cao h xo với mặt đất. chọn hệ quy chiếu Oxy tại mặt đất thì phương trình quỹ đạo anof sau đây là đúng 
A. 
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D. 
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Câu 12. Một vật được ném ngang từ độ cao h với vận tốc 
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 nào đó . Bỏ qua sức cản của không khí. Thời gian vật rơi đến mặt đất (t) là?
A. 
[image: image38.wmf]2h

g

 


B.  
[image: image39.wmf]h

g

 


C.  
[image: image40.wmf]0

v

g

 


D. 
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Câu 13. Tầm xa của vật trên (s) là?
A. 
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D. 
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ĐÁP ÁN TỔNG HỢP LÝ THUYẾT
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II. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP
DẠNG 1. CÁC BÀI TẬP NÉM XIEN
Phương pháp :
 + Áp dụng khảo sát ném
VÍ DỤ MINH HỌA:
Câu 1. Một vật được ném từ một điểm M ở độ cao h = 45 m với vận tốc ban đầu v0 = 20 m/s lên trên theo phương hợp với phương  nằm ngang một góc 450.   Lấy g = 10 m/s2, bỏ qua lực cản của không khí. Quỹ đạo của vật, độ cao cực đại vật đạt được so với mặt đất và thời gian vật bay trong không khí lần lượt là:
A. Quỹ đạo là 1 parabol, 55m, 3,73s


B. Quỹ đạo là 1 parabol, 45m, 4,73s
C. Quỹ đạo là 1 parabol, 65m, 1,73s


D. Quỹ đạo là 1 parabol, 35m, 2,73s
	Câu 1. Chọn đáp án A
(  Lời giải:
Chọn hệ quy chiếu Oxy như hình vẽ
Thời điểm ban đầu 
Chiếu lên trục ox có
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Chiếu lên trục oy có
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Xét tại thời điểm t có 
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Chiếu lên trục ox có
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Chiếu lên trục Oy có
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 Vậy vật có quỹ đạo là một Parabol
Khi lên đến độ cao max thì: 
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Khi vật chạm đất thì 
[image: image54.wmf]y0

=

 
[image: image55.wmf](

)

2

45102t5t0t4,73s

Þ+-=Þ=


Vậy sau 4,73s thì vật chạm đất
· Chọn đáp án A
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Câu 2. Một vật được ném từ một điểm M ở độ cao h = 45 m với vận tốc ban đầu v0 = 20 m/s lên trên theo phương hợp với phương  nằm ngang một góc 450.   Lấy g = 10 m/s2, bỏ qua lực cản của không khí. Tầm bay xa của vật, vận tốc của vật khi chạm đất lần lượt là
A. 35,2m, 6,5m/s

B. 66,89m, 36,5m/s

C. 33,29m, 30,5m/s

D. 65,89m, 20,5m/s
Câu 2. Chọn đáp án B
(  Lời giải:
Tầm xa của vật 
[image: image57.wmf](
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Vận tốc vật khi chạm đất 
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Với 
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· Chọn đáp án B
Câu 3. Từ mặt đất một quả cầu được néo theo phương hướng lên hợp với phương  ngang một góc 600 với vận tốc 20m/s. Viết phương trình quỹ đạo của quả cầu. 
A. 
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B. 
[image: image62.wmf]y2x

=

 

C. 
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D. 
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	Câu 3. Chọn đáp án A
(  Lời giải:
Chọn hệ quy chiếu Oxy như hình vẽ
Thời điểm ban đầu 
Chiếu lên trục Ox có
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Chiếu lên trục Oy có:
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Xét tại thời điểm t có 
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Chiếu lên trục Ox:
[image: image69.wmf]x

v10;x10t

==

 
Chiếu lên trục oy có: 
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 Vậy quỹ đạo của vật là một parabol
· Chọn đáp án A
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Câu 4. Từ mặt đất một quả cầu được néo theo phương hướng lên hợp với phương  ngang một góc 600 với vận tốc 20m/s.
Xác định tọa độ và vận tốc của quả cầu lức 2s
A. 
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Câu 4. Chọn đáp án B
(  Lời giải:
+ Khi vật 2s ta có 
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Vận tốc của vật lức 2s là 
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với 
[image: image80.wmf](

)

(

)

1x1y

v10m/s;v10310.22,68m/s

==-=-

 

[image: image81.wmf](

)

(

)

(

)

22

1

v102,6810,353m/s

Þ=+-=


· Chọn đáp án B
Câu 5. Từ mặt đất một quả cầu được néo theo phương hướng lên hợp với phương  ngang một góc 600 với vận tốc 20m/s.
Quả cầu chạm đất ở vị trí nào? Vận tốc khi chạm đất là bao nhiêu?
A. Cách vị trí ném là 10
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B. Cách vị trí ném là 20
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C. Cách vị trí ném là 30
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D. Cách vị trí ném là 20
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Câu 5. Chọn đáp án D
(  Lời giải:
Khi chạm đất 
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và 
[image: image91.wmf](

)

2

103t5t0t23s

-=Þ=


Vật chạm đất cách vị trí ném là 
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Vận tốc khi chạm đất 
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với 
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· Chọn đáp án D
BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Câu 1. Từ mặt đất một vật được ném xiên lệch với phương ngang một góc
[image: image97.wmf]0
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với vận tốc ban đầu là 
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. Viết phương trình chuyển động của vật và độ cao mà vật có thể lên tới
A. 
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B. 
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Câu 2. Một vật được ném từ mặt đất với vận tốc 
[image: image104.wmf]0
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 nghiêng một góc
[image: image105.wmf]a

với phương ngang. Lấy 
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. Hãy xác định góc
[image: image107.wmf]a

để tầm xa lớn nhất.
A. α = π/4


B. α = π/3


C. α = π/2


D. α = π/6 
Câu 3. Một vật được ném từ mặt đất với vận tốc 
[image: image108.wmf]0
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 nghiêng một góc
[image: image109.wmf]a

với phương ngang. Lấy 
[image: image110.wmf](
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. Chứng tỏ rằng tầm xa đạt được như nhau nếu góc nghiêng là 
[image: image111.wmf]a

 và 
[image: image112.wmf]2
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LỜI GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Câu 1. Từ mặt đất một vật được ném xiên lệch với phương ngang một góc
[image: image113.wmf]0
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với vận tốc ban đầu là 
[image: image114.wmf]20m/s

. Lấy 
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. Viết phương trình chuyển động của vật và độ cao mà vật có thể lên tới
A. 
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B. 
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	Câu 1. Chọn đáp án D
(  Lời giải:
Chọn hệ quy chiếu Oxy như hình vẽ
Thời điểm ban đầu 
Chiếu lên trục ox có
[image: image120.wmf]0
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Chiếu lên trục oy có:
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Xét tại thời điểm t có 
[image: image124.wmf]xy
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Chiếu lên trục Ox có: 
[image: image125.wmf]x
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Chiếu lên trục Oy có: 
[image: image126.wmf]2
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 Vậy quỹ đạo của vật là một parabol
Khi lên đến độ cao cực đại thì 
[image: image128.wmf](
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· Chọn đáp án D
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Câu 2. Một vật được ném từ mặt đất với vận tốc 
[image: image131.wmf]0
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 nghiêng một góc
[image: image132.wmf]a

với phương ngang. Lấy 
[image: image133.wmf](
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. Hãy xác định góc
[image: image134.wmf]a

để tầm xa lớn nhất.
A. α = π/4


B. α = π/3


C. α = π/2


D. α = π/6
	Câu 2. Chọn đáp án A
(  Lời giải:
Chọn hệ quy chiếu Oxy như hình vẽ
Thời điểm ban đầu 
Chiếu lên trục Ox có
[image: image135.wmf]0
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;
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Chiếu lên trục Oy có:
[image: image137.wmf]0
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;
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Xét tại thời điểm t có 
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Chiếu lên trục Ox có: 
[image: image140.wmf]x00
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Chiếu lên trục Oy có: 
[image: image141.wmf]2
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 + Khi chạm đất: 
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2

000

00

2vsin2v.sinv.sin2

1

y0vsintgt0txvcos.

2ggg

aaa

=Þ=a-=Þ=Þ=a=

 
+ Vậy xmax lớn nhất khi sin2α đạt max: 
[image: image144.wmf]sin212
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· Chọn đáp án A
Câu 3. Một vật được ném từ mặt đất với vận tốc 
[image: image145.wmf]0
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 nghiêng một góc
[image: image146.wmf]a

với phương ngang. Lấy 
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. Chứng tỏ rằng tầm xa đạt được như nhau nếu góc nghiêng là 
[image: image148.wmf]a

 và 
[image: image149.wmf]2
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Hướng dẫn:
 Ta có tầm xa ứng với mỗi góc nghiêng: 
[image: image150.wmf](
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+ Vậy 
[image: image151.wmf]1max2max
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DẠNG 2 : CÁC BÀI TẬP NÉM NGANG
Phương pháp 
+ Áp dụng khảo sát ném
VÍ DỤ MINH HỌA:
Câu 1: Một người đang chơi ở đỉnh tòa nhà cao 45m cầm một vật có khối lượng m ném theo phương ngang với vận tốc ban đầu là 
[image: image152.wmf]20m/s

xuống đất,  bỏ qua lực cản của không khí. Cho 
[image: image153.wmf]2
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. Viết phương trình quỹ đạo của vật, khoảng thời gian vật chạm đất, và khoảng cách từ nhà đến vị trí rơi.
A. 
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D. 
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	Câu 1. Chọn đáp án D
(  Lời giải:
Chọn hệ quy chiếu Oxy với O là ở mặt đất
+ Trên trục Ox ta có :
 ax = 0 ; vx = vo = 20 ( m/s ) ; x = vot = 20t
+ Trên trục Oy ta có :
 ay = - g ; vy = -gt = -10t 
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Dạng của quỹ đạo của vật là một phần parabol 
Khi vật chạm đất 

[image: image160.wmf](
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Tầm xa của vật 
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· Chọn đáp án D
	
[image: image162.emf]xyvxvyvOhM0v




Câu 2 Một người đang chơi ở đỉnh tòa nhà cao 45m cầm một vật có khối lượng m ném theo phương ngang với vận tốc ban đầu là 
[image: image163.wmf]20m/s

xuống đất,  bỏ qua lực cản của không khí. Cho 
[image: image164.wmf]2
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. Xác định vận tốc của vật khi chạm đất
A. 30m/s


B. 36,1m/s 


C. 30,5m/s


D. 25,5m/s
Câu 2. Chọn đáp án B
(  Lời giải:
Vận tốc của vật khi chạm đất 
[image: image165.wmf]22

xy

vvv

=+

 
 Với 
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· Chọn đáp án B
Câu 3. Một người đang chơi ở đỉnh tòa nhà cao 45m cầm một vật có khối lượng m ném theo phương ngang với vận tốc ban đầu là 
[image: image168.wmf]20m/s

xuống đất,  bỏ qua lực cản của không khí. Cho 
[image: image169.wmf]2
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  Gọi M là điểm bất kỳ trên quỹ đạo rơi của vật mà tại đó vec tơ vận tốc hợp với phương thẳng đứng một góc 
[image: image170.wmf]0
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. Tính độ cao của vật khi đó
A. 30m


B. 35m 



C. 40m



D. 45m
Câu 3. Chọn đáp án A
(  Lời giải:
Khi vận tốc của vật hợp với phương thẳng đứng một góc 
[image: image171.wmf]0
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Ta có 
[image: image172.wmf](

)

0

v

y

v

303

tan603t3s

v10tt

==Þ=Þ=

 
Vậy độ cao của vật khi đó 
[image: image173.wmf](
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· Chọn đáp án A
Câu 4. Một người đứng ở độ cao 80m ném một vật thì vật phải có vận tốc ban đầu là bao nhiêu để ngay lúc chạm đất có v = 50m/s, bỏ qua lực cản của không khí. Tính tầm ném xa của vật khi chạm đất.
A. 30m


B. 65m 



C. 120



D. 100m
	Câu 4. Chọn đáp án C
(  Lời giải:
Chọn hệ quy chiếu Oxy với O là mặt đất
+ Trên trục Ox ta có : ax = 0 ; vx = vo ; x = vot
+ Trên trục Oy ta có :  ay = - g ; vy = gt; 
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Khi chạm đất thì 
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 Vận tốc của vật khi chạm đất : 
[image: image176.wmf]22
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image177.wmf](

)

2

2

0

vgtv

=+

 
Để vận tốc chạm đất là 50 ( m/s )
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Tầm xa của vật 
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· Chọn đáp án C
	
[image: image180.emf]xyvxvyvOhM0v




 Câu 5. Một quả cầu được ném theo phương ngang từ độ cao 80m. Sau khi chuyển động 3s, vận tốc quả cầu hợp với phương ngang một góc 450. Tính vận tốc ban đầu của quả cầu.

A. 30m/s


B. 65m/s


C. 120/s


D. 100m/s
	Câu 5. Chọn đáp án A
(  Lời giải:
Chọn hệ quy chiếu Oxy với O là ở mặt đất
+ Trên trục Ox ta có : ax = 0 ; vx = vo; x = vot 
+ Trên trục Oy ta có : ay = - g ; vy = -gt = -10t 
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Khi vận tốc của vật hợp với phương thẳng đứng một góc
[image: image182.wmf]0
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Ta có 
[image: image183.wmf](
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· Chọn đáp án A
	
[image: image184.emf]xyvxvyvOhM0v




Câu 6. Một quả cầu được ném theo phương ngang từ độ cao 80m. Sau khi chuyển động 3s, vận tốc quả cầu hợp với phương ngang một góc 450. Thời gian chuyển động của vật, vị trí tiếp đất, vận tốc của vật là  bao nhiêu khi tiếp đất?
A. 1s; 110m; 300m/s

B. 4s; 120m; 50m/s

C. 2s; 160m; 20m/s

D. 5s; 130m; 40m/s
Câu 6. Chọn đáp án B
(  Lời giải:
Chạm đất: y = 0
[image: image185.wmf](
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Khi đó : 
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· Chọn đáp án B
BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Câu 1. Từ sân thượng cao 80m một người đã ném một hòn đá theo phương ngang với 
[image: image188.wmf](
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v30m/s

=

. Lấy g = 10m/s2. Viết phương trình chuyển động của hòn sỏi theo trục Ox, Oy. Xác định quỹ đạo của hòn sỏi.
A. 
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B. 
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D. 
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Câu 2. Từ sân thượng cao 80m một người đã ném một hòn đá theo phương ngang với 
[image: image193.wmf](
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. Lấy g = 10m/s2. Khi vận tốc của viên đá hợp với phương thẳng đúng một góc 
[image: image194.wmf]0

60

 thì vật có độ cao bằng bao nhiêu, độ lớn vận tốc khi đó ?
A. 55m; 30
[image: image195.wmf]3

m/s

B. 65m; 20
[image: image196.wmf]3
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C. 45m; 20
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D. 35m; 10
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Câu 3. Một vật được ném theo phương ngang từ độ cao 125m, có tầm ném xa là 120m. Bỏ qua sức cản của không khí. Lấy g = 10m/s2. Tính vận tốc ban đầu và vận tốc của vật lúc chạm đất.
A. v0 = 44m/s; v = 40m/s




B. v0 = 34m/s; v = 46,5520m/s


C. v0 = 24m/s; v = 55,462m/s



D. v0 = 24m/s; v = 50,25m/s
Câu 4. Một máy bay ném bom đang bay theo phương ngang ở độ cao 2km với 
[image: image199.wmf](
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. Hỏi viên phi công phải thả bom từ xa cách mục tiêu bao nhiêu để bom rơi trúng mục tiêu? .Biết bom được thả theo phương ngang, lấy g = 10m/s2.
A. 2km


B. 2,8km


C. 3km



D. 3,8km
 Câu 5. Một máy bay bay ngang với vận tốc
[image: image200.wmf](
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ở độ cao 2km muốn thả bom trúng một tàu chiến đang chuyển động đều với vận tốc 
[image: image201.wmf](
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trong cùng mặt phẳng thẳng đứng với máy bay. Hỏi máy bay phải cắt bom khi nó cách tàu chiến theo phương ngang một đoạn xa là bao nhiêu để bom rơi trúng tàu chiến? Biết máy bay và tàu chuyển động cùng chiều.

A. 2,3km


B. 2,8km


C. 3km



D. 3,8km
Câu 6. Một máy bay bay ngang với vận tốc
[image: image202.wmf](
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ở độ cao 2km muốn thả bom trúng một tàu chiến đang chuyển động đều với vận tốc 
[image: image203.wmf](
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trong cùng mặt phẳng thẳng đứng với máy bay. Hỏi máy bay phải cắt bom khi nó cách tàu chiến theo phương ngang một đoạn xa là bao nhiêu để bom rơi trúng tàu chiến? Biết máy bay và tàu chuyển động ngược chiều.
A. 2,3km


B. 3,3km


C. 3km



D. 3,8km
LỜI GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Câu 1. Từ sân thượng cao 80m một người đã ném một hòn đá theo phương ngang với 
[image: image204.wmf](
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. Lấy g = 10m/s2. Viết phương trình chuyển động của hòn sỏi theo trục Ox, Oy. Xác định quỹ đạo của hòn sỏi.
A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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	Câu 1. Chọn đáp án A
(  Lời giải:
Chọn hệ quy chiếu Oxy với O là ở mặt đất
+ Trên trục Ox ta có :  ax = 0 ; vx = vo = 30 ( m/s ) ; x = vot = 30t
+ Trên trục Oy ta có :  ay = - g ; vy = -gt = -10t 
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Quỹ đạo của vật là một phần parabol 
· Chọn đáp án A
	
[image: image211.emf]xyvxvyvOhM0v




Câu 2. Từ sân thượng cao 80m một người đã ném một hòn đá theo phương ngang với 
[image: image212.wmf](
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. Lấy g = 10m/s2. Khi vận tốc của viên đá hợp với phương thẳng đúng một góc 
[image: image213.wmf]0
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 thì vật có độ cao bằng bao nhiêu, độ lớn vận tốc khi đó ?
A. 55m; 30
[image: image214.wmf]3

m/s

B. 65m; 20
[image: image215.wmf]3
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C. 45m; 20
[image: image216.wmf]3
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D. 35m; 10
[image: image217.wmf]3
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Câu 2. Chọn đáp án B
(  Lời giải:
+ Khi vận tốc của vật hợp với phương thẳng đứng một góc 600
+ Ta có: 
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+ Vậy độ cao của vật khi đó : 
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+ Ta có : 
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· Chọn đáp án B
Câu 3. Một vật được ném theo phương ngang từ độ cao 125m, có tầm ném xa là 120m. Bỏ qua sức cản của không khí. Lấy g = 10m/s2. Tính vận tốc ban đầu và vận tốc của vật lúc chạm đất.
A. v0 = 44m/s; v = 40m/s



B. v0 = 34m/s; v = 46,5520m/s


C. v0 = 24m/s; v = 55,462m/s


D. v0 = 24m/s; v = 50,25m/s
	Câu 3. Chọn đáp án C
(  Lời giải:
+ Chọn hệ quy chiếu Oxy với O là ở mặt đất.
+ Trên trục Ox: 
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+ Trên trục Oy: 
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+ Khi vật chạm đất: 
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+ Tầm xa của vật: 
[image: image225.wmf]max00

Lxvt120mv24m/s

===Þ=

 
+ Vận tốc của vật khi chạm đất: 
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· Chọn đáp án C
	
[image: image228.emf]xyvxvyvOhM0v




Câu 4. Một máy bay ném bom đang bay theo phương ngang ở độ cao 2km với 
[image: image229.wmf](
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. Hỏi viên phi công phải thả bom từ xa cách mục tiêu bao nhiêu để bom rơi trúng mục tiêu? .Biết bom được thả theo phương ngang, lấy g = 10m/s2.
A. 2km


B. 2,8km


C. 3km



D. 3,8km
	Câu 4. Chọn đáp án B
(  Lời giải:
+ v0 = 504km/h = 140m/s 
+ Chọn hệ quy hcieeus Oxy với O là ở mặt đất
+ Trên trục Ox: 
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+ Trên trục Oy: 
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+ Để bom rơi trúng mục tiêu: 
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· Chọn đáp án B
	
[image: image235.emf]xyvxvyvOhM0v




 Câu 5. Một máy bay bay ngang với vận tốc
[image: image236.wmf](
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ở độ cao 2km muốn thả bom trúng một tàu chiến đang chuyển động đều với vận tốc 
[image: image237.wmf](
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trong cùng mặt phẳng thẳng đứng với máy bay. Hỏi máy bay phải cắt bom khi nó cách tàu chiến theo phương ngang một đoạn xa là bao nhiêu để bom rơi trúng tàu chiến? Biết máy bay và tàu chuyển động cùng chiều.
A. 2,3km


B. 2,8km


C. 3km



D. 3,8km
	Câu 5. Chọn đáp án A
(  Lời giải:
v1 = 504km/h = 140m/s; v2 = 90km/h = 25m/s
Bom là vật ném theo phương ngang ở độ cao h. Áp dụng phương pháp tọa độ với hệ trục Oxy như hình vẽ.
+ Đối với máy bay: 
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+ Đối với tàu chiến: 
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+ Để thả bom trúng tàu thì: 
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+ Máy bay cách tàu chiến một quãng đường là:
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· Chọn đáp án A
Câu 6. Một máy bay bay ngang với vận tốc
[image: image243.wmf](
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ở độ cao 2km muốn thả bom trúng một tàu chiến đang chuyển động đều với vận tốc 
[image: image244.wmf](
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trong cùng mặt phẳng thẳng đứng với máy bay. Hỏi máy bay phải cắt bom khi nó cách tàu chiến theo phương ngang một đoạn xa là bao nhiêu để bom rơi trúng tàu chiến? Biết máy bay và tàu chuyển động ngược chiều.
A. 2,3km


B. 3,3km


C. 3km



D. 3,8km
Câu 6. Chọn đáp án B
(  Lời giải:
+ Chứng minh tương tự câu 5 ta có:
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· Chọn đáp án B
ÔN TẬP CHƯƠNG 11. CHUYỂN ĐỘNG NÉM
Câu 1. Một vật được ném ngang với vận tổc v0 = 30 m/s, ở độ cao h = 80 m. Lấy g = 10 m/s2, tầm bay xa và vận tốc của vật khi chạm đất là 
A. 120 m, 50 m/s.

B. 50 m, 120 m/s.

C. 120 m, 70 m/s.

D. 120 m, 10 m/s.
Câu 2. Một viên đạn được bắn theo phương nằm ngang từ một khẩu súng đặt ở độ cao 20 m so với mặt đất. Tốc độ của đạn lúc vừa ra khỏi nòng súng là 300 m/s, lấy g = 10 m/s2. Điểm đạn rơi xuống cách điểm bắn theo phương ngang là 
A. 600 m. 


B. 360 m.


C. 480 m.


D. 180 m.
Câu 3. Ném một vật nhỏ theo phương ngang với vận tốc ban đầu là 5 m/s, tầm xa của vật là 15 m. Thời gian rơi của vật là:
A. 2 s.


B. 4 s.



C. 1 s.



D. 3 s.
Câu 4. Phương trình quỹ đạo của một vật được ném theo phương nằm ngang có dạng 
[image: image246.wmf]2
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 . Biết g = 9,8m/s2. Vận tốc ban đầu của vật là 10
A. 7 m/s.


B. 5 m/s.


C. 2,5 m/s.


D. 4,9 m/s.
Câu 5. Ném một vật nhỏ theo phương ngang với vận tốc ban đầu là 5 m/s, tầm xa của vật là 15 m. Lấy g = 10 m/s2. Độ cao của vật so với mặt đất là 
A. 50 m.


B. 45 m.


C. 75 m.


D. 30 m.
Câu 6. Một vật được ném xiên từ mặt đất lên với vận tốc ban đầu là v0 = 10 m/s theo phương họp với phương ngang góc 30°. Cho g = 10 m/s2, vật đạt đến độ cao cực đại là
A. 22,5 m.


B. 45 m.


C. 1,25 m.


D. 60 m.
Câu 7. Một vật được ném xiên từ mặt đất lên với vận tốc ban đầu là v0 = 10 m/s theo phương họp với phương ngang góc 30°. Cho g = 10 m/s, tính tầm bay xa của vật
A. 8,66 m.


B. 4,33 m.


C. 5 m.


D. 10 m.
Câu 8. Khi đẩy tạ, muốn quả tạ bay xa nhất thì người vận động viên phải ném tạ họp với phương ngang một góc
A. 30°


B. 45°



C. 60°



D. 90°
Câu 9. Một quả bóng được ném theo phương ngang với vận tốc đầu v0 = 20 m/s và rơi xuống đất sau 3 s. Lấy g = 10 m/s2 và bỏ qua sức cản của không khí. Quả bóng được ném từ độ cao
A. 60 m.


B. 90 m.


C. 45 m.


D. 30 m.
Câu 10. Một vật được ném ngang từ độ cao h = 9 m. Vật bay xa 18 m. Lấy g = 10 m/s2. Vật được ném với vận tốc ban đầu là
A. 10 m/s. 


B. 19 m/s.


C. 13,4 m/s.


D. 3,16 m/s.
Câu 11. Một quả bóng được ném theo phương ngang với vận tốc đầu có độ lớn là v0 = 20 m/s từ độ cao 45 m và rơi xuống đất sau 3 s. Hỏi tầm bay xa (theo phương ngang) của quả bóng bằng bao nhiêu? Lấy g = 10m/s2 và bỏ qua sức cản của không khí.
A. 30 m.


B. 45 m.


C. 60 m.


D. 90 m.
Câu 12. Một hòn bi lăn dọc theo một cạnh của một mặt bàn hình chữ nhật nằm ngang cao h = 1,25 m. Khi ra khỏi mép bàn, nó rơi xuống nền nhà tại điểm cách mép bàn L = 1,50 m (theo phương ngang). Lấy g = 10 m/s2. Thời gian rơi của bi là
A. 0,25 s.


B. 0,35 s.


C. 0,5 s.


D. 0,125 s.
Câu 13. Một vật được ném ngang từ
độ cao h = 9 m. Vận tốc ban đầu có độ lớn là v0. Tầm xa của vật 18 m. Tính v0. Lấy g = 10 m/s2.
A. 19 m/s.


B. 13,4 m/s.


C. 10 m/s.


D. 3,16 m/s.
	Câu 14. Cho hai vật A;B ban đầu nằm yên tại cùng độ cao nhưng không cùng một vị trí.Tại thời điểm ban đầu , vật thứ nhất A được thả rơi tự do và vật thứ 2 B  thì ném ngang. Sau thời điểm t=0 cả 2 vật chuyển động tự do. Vật nào chạm đất trước tiên? 
A. Vật A


B. Vật B



C. Cả 2 cùng chạm đất
D. Phụ thuộc vật vào khối lượng vật
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Câu 15. Một quả bóng được ném theo phương ngang với vận tốc đầu 
[image: image248.wmf]0
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 từ độ cao 45m.Hỏi tầm bay xa của quả bóng bằng bao nhiêu? Lấy 
[image: image249.wmf]2
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 và bỏ qua sức cản của không khí.
A. 30m 


B. 45m



C. 60m



D. 90m
Câu 16. Một hòn bi lăn dọc theo 1 cạnh của 1 mặt bàn hình chữ nhật nằm ngang cao h = 1,25m.Khi ra khỏi mép bàn , nó rơi xuống nền nhà tại điểm cách mép bàn là 1,5m theo phương ngang. Lấy 
[image: image250.wmf]2
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. Thời gian rơi của bi là:
A. 0,25s


B. 0,35s


C. 0,5s



D. 0,125s
Câu 17. Một hòn bi lăn dọc theo 1 cạnh của 1 mặt bàn hình chữ nhật nằm ngang cao h = 1,25m.Khi ra khỏi mép bàn , nó rơi xuống nền nhà tại điểm cách mép bàn là 1,5m theo phương ngang. Lấy 
[image: image251.wmf]2
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. Tốc độ của viên bi lúc rơi khỏi bàn là:
A. 12m/s


B. 6m/s



C. 4,28m/s


D. 3m/s
Câu 18. Một hòn bi lăn dọc theo 1 cạnh của 1 mặt bàn hình chữ nhật nằm ngang cao h = 1,25m.Khi ra khỏi mép bàn , nó rơi xuống nền nhà tại điểm cách mép bàn là 1,5m theo phương ngang. Lấy 
[image: image252.wmf]2
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. Xác định vận tốc khi chạm đất
A. 5,83 m/s


B. 6 m/s


C. 4,28 m/s


D. 3 m/s
Câu 19. Từ đỉnh 1 ngọn tháp cao 80m, một quae cầu được ném theo phương ngang với vận tốc đầu 20m/s Viết phương trình tọa độ của quả cầu. Xác định tọa độ của quả cầu sau khi ném 2s.
A. 
[image: image253.wmf](

)

(

)

2

y5t;x20t;x40cm;y20cm

====

 

B. 
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C.  
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D. 
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Câu 20. Từ đỉnh 1 ngọn tháp cao 80m, một quae cầu được ném theo phương ngang với vận tốc đầu 20m/s Viết phương trình quĩ đạo của quả cầu. Qũy đạo này đường gì?
A. 
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Câu 21. Từ đỉnh 1 ngọn tháp cao 80m, một quae cầu được ném theo phương ngang với vận tốc đầu 20m/s Qủa cầu chạm đất ở vị trí nào? Vận tốc quả cầu khi chạm đất là bao nhiêu?
A. 
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B.  
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      D. 
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Câu 22. Từ độ cao 7,5m một quả cầu được ném lên xiên góc α = 450  so với phương ngang với vận tốc 10m/s. Viết phương trình quỹ đạo của quả cầu và cho  biết quả cầu chạm đất ở vị trí nào.
A. 
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B.  
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D. 
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Câu 23.Một quả bóng được ném theo phương ngang với vận tốc đầu 
[image: image269.wmf]0
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 và rơi xuống đất sau 4s . Hỏi quả bóng được ném từ độ cao nào? Lấy 
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và bỏ qua sức cản của không khí.
A. 60m


B. 80 m



C. 90m



D. 100m
Câu 24. Một vật được ném ngang từ độ cao 9m với vận tốc ban đầu 
[image: image271.wmf]0
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 .Vật bay xa cách vị trí ném một khoảng 18 m .Tính vận tốc ban đầu 
[image: image272.wmf]0
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 . Lấy 
[image: image273.wmf]2
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.
A. 19m/s


B. 13,4m/s


C. 10m/s


D. 3,16m/s
Câu 25. Một quả banh được người chơi gôn đánh đi với vận tốc ban đầu là 
[image: image274.wmf]0
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 hợp với phương ngang 1 góc 
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 . Qủa banh bay về hướng hồ cách đó 100m , hồ rộng 50m. Lấy 
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 .Thời gian quả banh bay trong không khí là:
A. 
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 s


B. 
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C. 
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D. 
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Câu 26. Một quả banh được người chơi gôn đánh đi với vận tốc ban đầu là 
[image: image281.wmf]0
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 hợp với phương ngang 1 góc 
[image: image282.wmf]0
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. Qủa banh bay về hướng hồ cách đó 100m , hồ rộng 50m. Lấy 
[image: image283.wmf]2
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 .Độ cao nhất mà quả banh lên được:
A. 
[image: image284.wmf]402

 m


B. 
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C. 20m



D. 40m
Câu 27. Một quả banh được người chơi gôn đánh đi với vận tốc ban đầu là 
[image: image286.wmf]0
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 hợp với phương ngang 1 góc 
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 . Qủa banh bay về hướng hồ cách đó 100m , hồ rộng 50m. Lấy 
[image: image288.wmf]2
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. Xác định qũi đạo của quả banh ( chọn O tại chỗ đánh quả banh, chiều dương Oy hướng lên, chiều dương Ox về phía hồ)
A. 
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Câu 28. Một quả banh được người chơi gôn đánh đi với vận tốc ban đầu là 
[image: image293.wmf]0
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 hợp với phương ngang 1 góc 
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 . Qủa banh bay về hướng hồ cách đó 100m , hồ rộng 50m. Lấy 
[image: image295.wmf]2
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 .Qủa banh rơi xuống đất tại chỗ:
A. Trước hồ


B. Trong hồ


C. Qua khỏi hồ


D. Tại phía sau sát hồ
Câu 29. Một vật ở độ cao h được ném theo phương ngang với tốc độ v0 và rơi xuống đất sau 5 s. Lấy g = 10 m/s2. Vật được ném từ độ cao 
A. 100 m.


B. 125 m.


C. 30 m.


D. 200 m.
Câu 30. Một vật được ném theo phương ngang với tốc độ v0 = 50 m/s và rơi chạm đất sau 10 s. Lấy g = 10 m/s2. Tầm xa của vật là 
A. 300 m.


B. 700 m.


C. 500 m.


D. 400 m.
Câu 31. Một vật được ném theo phương ngang với tốc độ v0 = 15 m/s và rơi chạm đất sau 2 s. Lấy g = 10 m/s2. Khi chạm đất vật đạt tốc độ 
A. 25 m/s.


B. 10 m/s.


C. 30 m/s.


D. 40 m/s.
Câu 32. Một vật được ném theo phương ngang với vân tốc ban đầu V từ độ cao 2000 m so với mặt đất. Lấy g = 10 m/s2. Vật chạm đất sau thời gian 
A. 30 s.


B. 20 s.


C. 5s.



D. 14 s.
Câu 33. Một vật được ném theo phương ngang với vận tốc v0, sau thời gian 3 s vật rơi cách vị trí ném 30 m. Lấy g = 10 m/s2. Vận tốc v0 bằng 
A. 8 m/s.


B. 20 m/s.


C. 10m/s.


D. 40 m/s.
Câu 34. Một vật được ném theo phương ngang với vận tốc v0 = 8 m/s. Lấy g = 10 m/s2. Sau khi ném 2 s phương của vận tốc và phương ngang hợp nhau một góc 
A. 37,5°.


B. 84,7°.


C. 48,6°.


D. 68,2°.
Câu 35. Một vật được ném từ độ cao 10 m so với mặt đất với góc ném α = 60° so với mặt phẳng ngang. Vật rơi đến đất cách chỗ ném theo phương ngang một khoảng 100 m. Vận tốc của vật khi ném là
A. 33 m/s.


B. 50 m/s.


C. 18m/s.


D. 27 m/s.
Câu 36. Một vật được ném với vận tốc 12 m/s từ mặt đất với góc ném (α = 30° so với mặt phẳng ngang. Lấy g = 10 m/s2. Hòn đá rơi đến đất cách chỗ ném theo phương ngang một khoảng 200 m. Thời gian hòn đá rơi là 
A. 24,5 s.


B. 19,2 s.


C. 14,6 s.


D. 32,8 s.
LỜI GIẢI ÔN TẬP CHƯƠNG 11. CHUYỂN ĐỘNG NÉM
	1.A
	2.A
	3.D
	4.A
	5.B
	6.C
	7.A
	8.B
	9.C
	10.C

	11.C
	12.C
	13.B
	14.C
	15.C
	16.C
	17.D
	18.A
	19.A
	20.A

	21.D
	22.A
	23.B
	24.C
	25.C
	26.D
	27.C
	28.C
	29.B
	30.C

	31.A
	32.B
	33.C
	34.D
	35.A
	36.B
	37.
	38.
	39.
	40.


Câu 1. Một vật được ném ngang với vận tổc v0 = 30 m/s, ở độ cao h = 80 m. Lấy g = 10 m/s2, tầm bay xa và vận tốc của vật khi chạm đất là 
A. 120 m, 50 m/s.

B. 50 m, 120 m/s.

C. 120 m, 70 m/s.

D. 120 m, 10 m/s.
Câu 1. Chọn đáp án A
(  Lời giải:
− Thời gian vật bay là: 
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− Tầm bay xa của quả bóng: L = v0t = 120m 
− Vận tốc khi chạm đất: 
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· Chọn đáp án A
Câu 2. Một viên đạn được bắn theo phương nằm ngang từ một khẩu súng đặt ở độ cao 20 m so với mặt đất. Tốc độ của đạn lúc vừa ra khỏi nòng súng là 300 m/s, lấy g = 10 m/s2. Điểm đạn rơi xuống cách điểm bắn theo phương ngang là 
A. 600 m. 


B. 360 m.


C. 480 m.


D. 180 m.
Câu 2. Chọn đáp án A
(  Lời giải:
+ Thời gian viên đạn bay: 
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+ Tầm bay xa của viên đạn: 
[image: image299.wmf]0
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· Chọn đáp án A
Câu 3. Ném một vật nhỏ theo phương ngang với vận tốc ban đầu là 5 m/s, tầm xa của vật là 15 m. Thời gian rơi của vật là:
A. 2 s.


B. 4 s.



C. 1 s.



D. 3 s.
Câu 3. Chọn đáp án D
(  Lời giải:
+ Thời gian rơi của vật: 
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· Chọn đáp án D
Câu 4. Phương trình quỹ đạo của một vật được ném theo phương nằm ngang có dạng 
[image: image301.wmf]2
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 . Biết g = 9,8m/s2. Vận tốc ban đầu của vật là 10
A. 7 m/s.


B. 5 m/s.


C. 2,5 m/s.


D. 4,9 m/s.
Câu 4. Chọn đáp án A
(  Lời giải:
+ Phương trình ném ngang: 
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· Chọn đáp án A
Câu 5. Ném một vật nhỏ theo phương ngang với vận tốc ban đầu là 5 m/s, tầm xa của vật là 15 m. Lấy g = 10 m/s2. Độ cao của vật so với mặt đất là 
A. 50 m.


B. 45 m.


C. 75 m.


D. 30 m.
Câu 5. Chọn đáp án B
(  Lời giải:
+ Tầm bay xa của viên đạn: 
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· Chọn đáp án B
Câu 6. Một vật được ném xiên từ mặt đất lên với vận tốc ban đầu là v0 = 10 m/s theo phương họp với phương ngang góc 30°. Cho g = 10 m/s2, vật đạt đến độ cao cực đại là
A. 22,5 m.


B. 45 m.


C. 1,25 m.


D. 60 m.
Câu 6. Chọn đáp án C
(  Lời giải:
+ Độ cao cực đại: 
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· Chọn đáp án C
Câu 7. Một vật được ném xiên từ mặt đất lên với vận tốc ban đầu là v0 = 10 m/s theo phương họp với phương ngang góc 30°. Cho g = 10 m/s, tính tầm bay xa của vật
A. 8,66 m.


B. 4,33 m.


C. 5 m.


D. 10 m.
Câu 7. Chọn đáp án A
(  Lời giải:
+ Tầm bay xa của vật: 
[image: image306.wmf]2
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· Chọn đáp án A
Câu 8. Khi đẩy tạ, muốn quả tạ bay xa nhất thì người vận động viên phải ném tạ họp với phương ngang một góc
A. 30°


B. 45°



C. 60°



D. 90°
	Câu 8. Chọn đáp án B
(  Lời giải:
+ Tầm xa của vật: 
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+ Với h là độ cao của quả tạ so với mắt đất khi đẩy
+ Tầm cao: 
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+ Thay (2) vào (1): Để 
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· Chọn đáp án B
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Câu 9. Một quả bóng được ném theo phương ngang với vận tốc đầu v0 = 20 m/s và rơi xuống đất sau 3 s. Lấy g = 10 m/s2 và bỏ qua sức cản của không khí. Quả bóng được ném từ độ cao
A. 60 m.


B. 90 m.


C. 45 m.


D. 30 m.
Câu 9. Chọn đáp án C
(  Lời giải:
+ Độ cao của vật: 
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· Chọn đáp án C
Câu 10. Một vật được ném ngang từ độ cao h = 9 m. Vật bay xa 18 m. Lấy g = 10 m/s2. Vật được ném với vận tốc ban đầu là
A. 10 m/s. 


B. 19 m/s.


C. 13,4 m/s.


D. 3,16 m/s.
Câu 10. Chọn đáp án C
(  Lời giải:
+ Vận tốc v0 của vật: 
[image: image313.wmf]0
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· Chọn đáp án C
Câu 11. Một quả bóng được ném theo phương ngang với vận tốc đầu có độ lớn là v0 = 20 m/s từ độ cao 45 m và rơi xuống đất sau 3 s. Hỏi tầm bay xa (theo phương ngang) của quả bóng bằng bao nhiêu? Lấy g = 10m/s2 và bỏ qua sức cản của không khí.
A. 30 m.


B. 45 m.


C. 60 m.


D. 90 m.
Câu 11. Chọn đáp án C
(  Lời giải:
+ Tầm bay xa của quả bóng: 
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2h

Lv60m

g

==

 
· Chọn đáp án C
Câu 12. Một hòn bi lăn dọc theo một cạnh của một mặt bàn hình chữ nhật nằm ngang cao h = 1,25 m. Khi ra khỏi mép bàn, nó rơi xuống nền nhà tại điểm cách mép bàn L = 1,50 m (theo phương ngang). Lấy g = 10 m/s2. Thời gian rơi của bi là
A. 0,25 s.


B. 0,35 s.


C. 0,5 s.


D. 0,125 s.
Câu 12. Chọn đáp án C
(  Lời giải:
+ Thời gian hòn bi rơi: 
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· Chọn đáp án C
Câu 13. Một vật được ném ngang từ
độ cao h = 9 m. Vận tốc ban đầu có độ lớn là v0. Tầm xa của vật 18 m. Tính v0. Lấy g = 10 m/s2.
A. 19 m/s.


B. 13,4 m/s.


C. 10 m/s.


D. 3,16 m/s.
Câu 13. Chọn đáp án B
(  Lời giải:
+ Vận tốc v0 của vật: 
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· Chọn đáp án B
	Câu 14. Cho hai vật A;B ban đầu nằm yên tại cùng độ cao nhưng không cùng một vị trí.Tại thời điểm ban đầu , vật thứ nhất A được thả rơi tự do và vật thứ 2 B  thì ném ngang. Sau thời điểm t=0 cả 2 vật chuyển động tự do. Vật nào chạm đất trước tiên? 
A. Vật A


B. Vật B



C. Cả 2 cùng chạm đất
D. Phụ thuộc vật vào khối lượng vật
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Câu 14. Chọn đáp án C
(  Lời giải:
+ Thời gian rơi là như nhau: 
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t

g

=

 
· Chọn đáp án C
Câu 15. Một quả bóng được ném theo phương ngang với vận tốc đầu 
[image: image319.wmf]0
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 từ độ cao 45m.Hỏi tầm bay xa của quả bóng bằng bao nhiêu? Lấy 
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 và bỏ qua sức cản của không khí.
A. 30m 


B. 45m



C. 60m



D. 90m
Câu 15. Chọn đáp án C
(  Lời giải:
+ Thời gian rơi là: 
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+ Tầm bay xa của quả bóng bằng: 
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· Chọn đáp án C
Câu 16. Một hòn bi lăn dọc theo 1 cạnh của 1 mặt bàn hình chữ nhật nằm ngang cao h = 1,25m.Khi ra khỏi mép bàn , nó rơi xuống nền nhà tại điểm cách mép bàn là 1,5m theo phương ngang. Lấy 
[image: image323.wmf]2
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. Thời gian rơi của bi là:
A. 0,25s


B. 0,35s


C. 0,5s



D. 0,125s
Câu 16. Chọn đáp án C
(  Lời giải:
+ Thời gian rơi là: 
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· Chọn đáp án C
Câu 17. Một hòn bi lăn dọc theo 1 cạnh của 1 mặt bàn hình chữ nhật nằm ngang cao h = 1,25m.Khi ra khỏi mép bàn , nó rơi xuống nền nhà tại điểm cách mép bàn là 1,5m theo phương ngang. Lấy 
[image: image325.wmf]2
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. Tốc độ của viên bi lúc rơi khỏi bàn là:
A. 12m/s


B. 6m/s



C. 4,28m/s


D. 3m/s
Câu 17. Chọn đáp án D
(  Lời giải:
+ Ta có tầm xa: 
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· Chọn đáp án D
Câu 18. Một hòn bi lăn dọc theo 1 cạnh của 1 mặt bàn hình chữ nhật nằm ngang cao h = 1,25m.Khi ra khỏi mép bàn , nó rơi xuống nền nhà tại điểm cách mép bàn là 1,5m theo phương ngang. Lấy 
[image: image327.wmf]2
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. Xác định vận tốc khi chạm đất
A. 5,83 m/s


B. 6 m/s


C. 4,28 m/s


D. 3 m/s
Câu 18. Chọn đáp án A
(  Lời giải:
+ 
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· Chọn đáp án A
Câu 19. Từ đỉnh 1 ngọn tháp cao 80m, một quae cầu được ném theo phương ngang với vận tốc đầu 20m/s Viết phương trình tọa độ của quả cầu. Xác định tọa độ của quả cầu sau khi ném 2s.
A. 
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B. 
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D. 
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	Câu 19. Chọn đáp án A
(  Lời giải:
+ Chọn gốc tọa độ O ở đỉnh tháp, trục tọa độ Ox theo hướng 
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+ Phương trình tọa độ của quả cầu:
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· Chọn đáp án A
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Câu 20. Từ đỉnh 1 ngọn tháp cao 80m, một quae cầu được ném theo phương ngang với vận tốc đầu 20m/s Viết phương trình quĩ đạo của quả cầu. Qũy đạo này đường gì?
A. 
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Câu 20. Chọn đáp án A
(  Lời giải:
+ Phương trình quỹ đạo của quả cầu: 
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· Chọn đáp án A
Câu 21. Từ đỉnh 1 ngọn tháp cao 80m, một quae cầu được ném theo phương ngang với vận tốc đầu 20m/s Qủa cầu chạm đất ở vị trí nào? Vận tốc quả cầu khi chạm đất là bao nhiêu?
A. 
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B.  
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      D. 
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Câu 21. Chọn đáp án D
(  Lời giải:
+ Khi quả cầu chạm đất 
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+ Vận tốc quả cầu: 
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 Lúc quả cầu chạm đất: 
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+ Suy ra 
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· Chọn đáp án D
Câu 22. Từ độ cao 7,5m một quả cầu được ném lên xiên góc α = 450  so với phương ngang với vận tốc 10m/s. Viết phương trình quỹ đạo của quả cầu và cho  biết quả cầu chạm đất ở vị trí nào.
A. 
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D. 
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	Câu 22. Chọn đáp án A
(  Lời giải:
+ Chọn gốc tọa độ O tại nơi ném vật, trục tọa độ OXY như hình vẽ, gốc thời gian là lúc vừa ném vật. Phương trình quỹ đạo của quả cầu:
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+ Với 
[image: image358.wmf](
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+ Khi vật chạm đất: 
[image: image359.wmf]2
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+ Giải phương trình và loại nghiệm âm ta suy ra x = 15m
+ Quả cầu chạm đất tại nơi cách vị trí ban đầu theo phương ngang là 15m
· Chọn đáp án A
	
[image: image360.emf]yxOh




Câu 23.Một quả bóng được ném theo phương ngang với vận tốc đầu 
[image: image361.wmf]0
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 và rơi xuống đất sau 4s . Hỏi quả bóng được ném từ độ cao nào? Lấy 
[image: image362.wmf]2
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và bỏ qua sức cản của không khí.
A. 60m


B. 80 m



C. 90m



D. 100m
Câu 23. Chọn đáp án B
(  Lời giải:
+ 
[image: image363.wmf]22
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· Chọn đáp án B
Câu 24. Một vật được ném ngang từ độ cao 9m với vận tốc ban đầu 
[image: image364.wmf]0

v

 .Vật bay xa cách vị trí ném một khoảng 18 m .Tính vận tốc ban đầu 
[image: image365.wmf]0
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 . Lấy 
[image: image366.wmf]2

g10m/s

=

.
A. 19m/s


B. 13,4m/s


C. 10m/s


D. 3,16m/s
Câu 24. Chọn đáp án B
(  Lời giải:
+ 
[image: image367.wmf]22
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· Chọn đáp án B
Câu 25. Một quả banh được người chơi gôn đánh đi với vận tốc ban đầu là 
[image: image368.wmf]0
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 hợp với phương ngang 1 góc 
[image: image369.wmf]0
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 . Qủa banh bay về hướng hồ cách đó 100m , hồ rộng 50m. Lấy 
[image: image370.wmf]2
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 .Thời gian quả banh bay trong không khí là:
A. 
[image: image371.wmf]2

 s


B. 
[image: image372.wmf]22

 s


C. 
[image: image373.wmf]42

 s


D. 
[image: image374.wmf]82

 s
Câu 25. Chọn đáp án C
(  Lời giải:
+ Thời điểm đến điểm cao nhất: 
[image: image375.wmf]0
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+ Thời gian bay trong không khí: 
[image: image376.wmf]/
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· Chọn đáp án C
Câu 26. Một quả banh được người chơi gôn đánh đi với vận tốc ban đầu là 
[image: image377.wmf]0
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 hợp với phương ngang 1 góc 
[image: image378.wmf]0

45

a=

. Qủa banh bay về hướng hồ cách đó 100m , hồ rộng 50m. Lấy 
[image: image379.wmf]2
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 .Độ cao nhất mà quả banh lên được:
A. 
[image: image380.wmf]402

 m


B. 
[image: image381.wmf]202

 m


C. 20m



D. 40m
Câu 26. Chọn đáp án D
(  Lời giải:
+ 
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· Chọn đáp án D
Câu 27. Một quả banh được người chơi gôn đánh đi với vận tốc ban đầu là 
[image: image383.wmf]0
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 hợp với phương ngang 1 góc 
[image: image384.wmf]0
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 . Qủa banh bay về hướng hồ cách đó 100m , hồ rộng 50m. Lấy 
[image: image385.wmf]2
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. Xác định qũi đạo của quả banh ( chọn O tại chỗ đánh quả banh, chiều dương Oy hướng lên, chiều dương Ox về phía hồ)
A. 
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D. 
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Câu 27. Chọn đáp án C
(  Lời giải:
+ 
[image: image390.wmf]22
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· Chọn đáp án C
Câu 28. Một quả banh được người chơi gôn đánh đi với vận tốc ban đầu là 
[image: image391.wmf]0
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 hợp với phương ngang 1 góc 
[image: image392.wmf]0
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 . Qủa banh bay về hướng hồ cách đó 100m , hồ rộng 50m. Lấy 
[image: image393.wmf]2
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 .Qủa banh rơi xuống đất tại chỗ:
A. Trước hồ


B. Trong hồ


C. Qua khỏi hồ


D. Tại phía sau sát hồ
Câu 28. Chọn đáp án C
(  Lời giải:
+ Khi rơi xuống đất y = 0 suy ra x = 160m; x = 150m. Quả banh ra khỏi hồ.
· Chọn đáp án C
Câu 29. Một vật ở độ cao h được ném theo phương ngang với tốc độ v0 và rơi xuống đất sau 5 s. Lấy g = 10 m/s2. Vật được ném từ độ cao 
A. 100 m.


B. 125 m.


C. 30 m.


D. 200 m.
	Câu 29. Chọn đáp án B
(  Lời giải:
Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ. 
+ Trục Ox hướng theo 
[image: image394.wmf]0
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+ Trục Oy hướng theo trọng lực 
[image: image395.wmf]P

ur


+ Theo trục Ox vật chuyển động thẳng đều với tốc độ v0 : x = v0t (1)
+ Theo trục Oy vật rơi tự do với gia tốc a = g: y = 
[image: image396.wmf]1

2

gt2
Vật rơi xuống đất sau t = 5 s: (2) 
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· Chọn đáp án B
	
[image: image398.emf]0vOxxyyh




Câu 30. Một vật được ném theo phương ngang với tốc độ v0 = 50 m/s và rơi chạm đất sau 10 s. Lấy g = 10 m/s2. Tầm xa của vật là 
A. 300 m.


B. 700 m.


C. 500 m.


D. 400 m.
	Câu 30. Chọn đáp án C
(  Lời giải:
Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ. 
+ Trục Ox hướng theo 
[image: image399.wmf]0
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+ Trục Oy hướng theo trọng lực 
[image: image400.wmf]P

ur


+ Theo trục Ox vật chuyển động thẳng đều với tốc độ v0 : x = v0t (1)
+ Theo trục Oy vật rơi tự do với gia tốc a = g: y = 
[image: image401.wmf]1
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+ Tầm bay xa của vật là x: 
[image: image402.wmf](
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· Chọn đáp án C
	
[image: image403.emf]0vOxxyyh




Câu 31. Một vật được ném theo phương ngang với tốc độ v0 = 15 m/s và rơi chạm đất sau 2 s. Lấy g = 10 m/s2. Khi chạm đất vật đạt tốc độ 
A. 25 m/s.


B. 10 m/s.


C. 30 m/s.


D. 40 m/s.
	Câu 31. Chọn đáp án A
(  Lời giải:
Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ. 
+ Trục Ox hướng theo 
[image: image404.wmf]0
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+ Trục Oy hướng theo trọng lực 
[image: image405.wmf]P

ur


+ Theo trục Ox vật chuyển động thẳng đều với tốc độ v0 : x = v0t (1)
+ Theo trục Oy vật rơi tự do với gia tốc a = g: y = 
[image: image406.wmf]1

2

gt2
+ Tốc độ v của bóng khi chạm đất.
+ Ta có: 
[image: image407.wmf]x0
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· Chọn đáp án A
	
[image: image409.emf]xy0vOyvXvv




Câu 32. Một vật được ném theo phương ngang với vân tốc ban đầu V từ độ cao 2000 m so với mặt đất. Lấy g = 10 m/s2. Vật chạm đất sau thời gian 
A. 30 s.


B. 20 s.


C. 5s.



D. 14 s.
Câu 32. Chọn đáp án B
(  Lời giải:
Chọn gốc O tại điểm ném vật, gốc thời gian lúc ném vật. 
Trục Ox hướng theo 
[image: image410.wmf]v

r

 trục Oy thẳng đứng hướng xuống. 
Các phương trình của vật: 
[image: image411.wmf](
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[image: image412.wmf](
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· Chọn đáp án B
Câu 33. Một vật được ném theo phương ngang với vận tốc v0, sau thời gian 3 s vật rơi cách vị trí ném 30 m. Lấy g = 10 m/s2. Vận tốc v0 bằng 
A. 8 m/s.


B. 20 m/s.


C. 10m/s.


D. 40 m/s.
Câu 33. Chọn đáp án C
(  Lời giải:
Chọn gốc O tại điểm ném vật, gốc thời gian lúc ném vật. 
Trục Ox hướng theo 
[image: image413.wmf]v

r

 trục Oy thẳng đứng hướng xuống. 
Các phưong trình của vật: 
[image: image414.wmf](
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+ Với 
[image: image415.wmf]M
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· Chọn đáp án C
Câu 34. Một vật được ném theo phương ngang với vận tốc v0 = 8 m/s. Lấy g = 10 m/s2. Sau khi ném 2 s phương của vận tốc và phương ngang hợp nhau một góc 
A. 37,5°.


B. 84,7°.


C. 48,6°.


D. 68,2°.
	Câu 34. Chọn đáp án D
(  Lời giải:
Chọn gốc O tại điểm ném vật, gốc thời gian lúc ném vật. 
Trục Ox hướng theo 
[image: image417.wmf]v

r

 trục Oy thẳng đứng hướng xuống. 
Các phương trình của vật: 
[image: image418.wmf](
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+ Vận tốc: 
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· Chọn đáp án D
	
[image: image421.emf]xy0vOyvXvv




Câu 35. Một vật được ném từ độ cao 10 m so với mặt đất với góc ném α = 60° so với mặt phẳng ngang. Vật rơi đến đất cách chỗ ném theo phương ngang một khoảng 100 m. Vận tốc của vật khi ném là
A. 33 m/s.


B. 50 m/s.


C. 18m/s.


D. 27 m/s.
Câu 35. Chọn đáp án A
(  Lời giải:
+ Chọn gốc O tại điểm ném vật, gốc thời gian lúc ném vật. 
+ Trục Ox hướng theo 
[image: image422.wmf]v

r

 trục Oy thẳng đứng hướng xuống. 
+ Các phương trình của vật: 

[image: image423.wmf]0
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Từ (1): 
[image: image425.wmf]0
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 thế vào (2) ta được: 
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+ Khi vật rơi đến đất y = 0, theo đề bài x = 100m. 
Từ (3) ta có: 
[image: image427.wmf]2
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· Chọn đáp án A
Câu 36. Một vật được ném với vận tốc 12 m/s từ mặt đất với góc ném (α = 30° so với mặt phẳng ngang. Lấy g = 10 m/s2. Hòn đá rơi đến đất cách chỗ ném theo phương ngang một khoảng 200 m. Thời gian hòn đá rơi là 
A. 24,5 s.


B. 19,2 s.


C. 14,6 s.


D. 32,8 s.
Câu 36. Chọn đáp án B
(  Lời giải:
Chọn gốc O tại mặt đất, gốc thời gian lúc ném hòn đá.
Trục Ox nằm ngang, trục Oy thẳng đứng hướng lên.
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· Chọn đáp án B
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